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	BỘ XÂY DỰNG 
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Dành cho thí sinh dự tuyển hệ cao đẳng
Năm: 2020
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên*: ...............................................................................................................................................................................................................................
2. Ngày tháng năm sinh*: ..................................................................................................................................................................................................
	3. Giới tính:
	Nam
	
	Nữ
	


	4. Trình độ văn hóa*:
	THCS
	
	THPT
	


5. Email: ..............................................................................................................................................................................................................................................
6. Điện thoại liên hệ*:  ...........................................................................................................................................................................................................
7. Địa chỉ liên hệ*: ....................................................................................................................................................................................................................
8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): .........................................................................................................................................................................................
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC 

9. Tên trường*: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1                                                Mã số: CDT0129
10. Tên ngành/nghề học*: (Thí sinh đăng ký học chuyên ngành nào thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng)
	1.
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	6510104
	
	
	5.
	Công nghệ kỹ thuật vật liệu XD
	6510105
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	6510104.1
	
	
	5.1.
	Vật liệu và cấu kiện xây dựng
	6510105.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Cấp thoát nước
	6510104.2
	
	
	5.2.
	Công nghệ chế tạo vật liệu xây dựng
	6510105.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Kỹ thuật trắc địa công trình
	6510104.3
	
	
	5.3.
	Công nghệ chống thấm công trình XD
	6510105.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Kỹ thuật thi công nội thất công trình
	6510104.4
	
	
	6.
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	6510103
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Công nghệ thi công vật liệu XD mới
	6510104.5
	
	
	6.1.
	Kỹ thuật hạ tầng đô thị
	6510103.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng
	6510104.6
	
	
	6.2.
	Xây dựng công trình hạ tầng nông thôn
	6510103.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
	6510101
	
	
	6.3.
	Thiết kế và thi công đường đô thị
	6510103.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Kiến trúc
	6510101.1
	
	
	7.
	Kế toán
	6340301
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Thiết kế và thi công cảnh quan, hoa viên
	6510101.2
	
	
	7.1.
	Kế toán tổng hợp
	6340301.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Công nghệ thông tin ứng dụng trong XD
	6510101.3
	
	
	7.2.
	Kế toán xây dựng
	6340301.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Thiết kế nội thất công trình
	6510101.4
	
	
	7.3.
	Kế toán lao động, tiền lương
	6340301.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Triển khai bản vẽ kỹ thuật song ngữ
	6510101.5
	
	
	8.
	Quản trị kinh doanh
	6340404
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Quản lý xây dựng
	6580301
	
	
	8.1.
	Quản trị kinh doanh tổng hợp
	6340404.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Kinh tế xây dựng
	6580301.1
	
	
	8.2.
	Quản trị doanh nghiệp xây dựng
	6340404.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Quản lý xây dựng công trình nông thôn
	6580301.2
	
	
	8.3.
	Quản trị nghiệp vụ bán hàng
	6340404.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Quản lý dự án xây dựng
	6580301.3
	
	
	8.4.
	Quản trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn
	6340404.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Định giá công trình xây dựng
	6580301.4
	
	
	9.
	Tài chính - Ngân hàng
	6340202
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Quản lý khu chung cư
	6580301.5
	
	
	9.1.
	Ngân hàng thương mại
	6340202.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	6510422
	
	
	9.2.
	Tài chính doanh nghiệp
	6340202.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Thi công điện nước công trình xây dựng
	6510422.1
	
	
	10.
	Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải
	6520311
	


	HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu;

2. 02 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020); 02 Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020);

3. 02 Bản sao công chứng Học bạ THPT;

4. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
	Ngày ......  tháng ......  năm 2020                                                                                                NGƯỜI ĐĂNG KÝ










